
DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG, CHƢƠNG TRÌNH CHUẨN 

HƢỞNG HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP, HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 

(kèm theo Quyết định số:  1177  /QĐ-CTSV ngày     31     tháng    10     năm 2019) 

 

TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ II năm học 

2018-2019 Loại học bổng Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

1.  QH-2016-I/CQ-ĐB 16022290  Nguyễn Văn Mạch  11/01/1997  3.73 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

2.  QH-2016-I/CQ-ĐB 16022474  Trần Thị Hồng Nhung  13/07/1998  3.73 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

3.  QH-2016-I/CQ-ĐB 16020798  Đỗ Hải Sơn  28/08/1998  3.68 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

4.  QH-2016-I/CQ-ĐB 16022292  Hoàng Văn Nhất  24/12/1997  3.66 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

5.  QH-2016-I/CQ-ĐB 16022291  Nguyễn Quỳnh Nga  03/05/1998  3.58 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

6.  QH-2016-I/CQ-ĐB 16020693  Lê Quốc Anh  11/08/1998  3.56 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

7.  QH-2016-I/CQ-ĐB 16020763  Nguyễn Thị Thùy Linh  07/08/1998  3.56 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

8.  QH-2016-I/CQ-ĐB 16020734  Lê Nguyễn Mỹ Hạnh  05/07/1998  3.53 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

         

9.  QH-2017-I/CQ-ĐB 17021188  Phạm Thị Hà  08/08/1999  3.50 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

10.  QH-2017-I/CQ-ĐB 17020868  Trương Văn Long  02/07/1999  3.23 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

11.  QH-2017-I/CQ-ĐB 17020482  Hoàng Thị Thu Tính  05/06/1999  3.21 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

Tổng cộng:  63,550,000 

Bằng chữ: Sáu mƣơi ba triệu, năm trăm năm mƣơi nghìn đồng./. 

Ấn định danh sách gồm 11 sinh viên./. 

 
 



DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH KỸ THUẬT MÁY TÍNH 

HƢỞNG HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP, HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 

(kèm theo Quyết định số:  1177  /QĐ-CTSV ngày     31     tháng    10     năm 2019) 

 

TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ II năm học 

2018-2019 Loại học bổng Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

1.  QH-2017-I/CQ-K 17020159  Phùng Hoài Nam  18/02/1991  3.46 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

         

2.  QH-2018-I/CQ-K1 18021056  Đỗ Văn Quảng  06/01/2000  3.87 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

3.  QH-2018-I/CQ-K1 18021178  Đỗ Tiến Thành  03/06/2000  3.75 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

4.  QH-2018-I/CQ-K1 18020458  Nguyễn Danh Hào  03/11/2000  3.59 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

5.  QH-2018-I/CQ-K2 18020481  Nguyễn Minh Hiếu  14/06/2000  3.47 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

6.  QH-2018-I/CQ-K2 18021248  Nguyễn Văn Thuần  21/05/2000  3.44 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

Tổng cộng:  34,600,000 

Bằng chữ: Ba mƣơi tƣ triệu, sáu trăm nghìn đồng./. 

Ấn định danh sách gồm 06 sinh viên./. 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH KỸ THUẬT ROBOT 

HƢỞNG HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP, HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 

(kèm theo Quyết định số:  1177  /QĐ-CTSV ngày     31     tháng    10     năm 2019) 

 

TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ II năm học 

2018-2019 Loại học bổng Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

1.  QH-2018-I/CQ-R 18021166  Nguyễn Cảnh Thanh  19/10/2000  3.91 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

2.  QH-2018-I/CQ-R 18020454  Châu Thế Hân  04/07/2000  3.82 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

3.  QH-2018-I/CQ-R 18020511  Đặng Văn Hiếu  13/06/2000  3.77 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

4.  QH-2018-I/CQ-R 18020936  Bùi Duy Nam  13/12/2000  3.77 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

5.  QH-2018-I/CQ-R 18020596  Phạm Quang Hùng  10/07/1999  3.74 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

6.  QH-2018-I/CQ-R 18021099  Trần Đức Sơn  25/08/2000  3.71 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

7.  QH-2018-I/CQ-R 18020712  Lương Đình Khiêm  15/10/2000  3.68 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

8.  QH-2018-I/CQ-R 18021062  Ngô Thị Ngọc Quyên  04/02/2000  3.65 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

9.  QH-2018-I/CQ-R 18020237  Nguyễn Bá Chung  10/03/2000  3.61 Xuất sắc Xuất sắc 6,000,000 

10.  QH-2018-I/CQ-R 18021333  Nguyễn Đam Trường  14/12/2000  3.64 Tốt Giỏi 5,650,000 

11.  QH-2018-I/CQ-R 18020922  Đàm Phương Nam  25/08/2000  3.58 Xuất sắc Giỏi 5,650,000 

Tổng cộng:  65,300,000 

Bằng chữ: Sáu mƣơi lăm triệu, ba trăm nghìn đồng./. 

Ấn định danh sách gồm 11 sinh viên./. 

 

 


